
                                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đất đai
 Tài sản vật 

kiến trúc 

 Chính sách 

hỗ trợ 

 cây cối hoa 

màu 

1
Ông Tăng Văn Xay và 

bà Đàm Thị Tám

TDP Phú Tảo, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

21 758 80.3 ODT 1.3 0.2 -       -        1.10 79.0 -       -                  -                -              0

2
Ông Tăng Văn Tuy và bà 

Nguyễn Thị Huê 

TDP Phú Tảo, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

21 116 98.6 ODT 3.4 1.1 2.3 -        -        95.2 -       51,995,000      2,600,000 -              54,595,000

3
Ông Nguyễn Văn Chức 

và bà Đàm Thị Bích

TDP Phú Tảo, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

21 504 139.1 ODT 21.1 19.4 -        1.70 118.0 -       104,411,000    5,221,000 -              109,632,000

4
Ông Nguyễn Văn Vụ và 

bà Nguyễn Thị Lan

TDP Phú Tảo, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

21 505 235.9 ODT 36.4 0.9 35.5 -        -        199.5 -       61,156,000      3,058,000 -              64,214,000

5
Ông Phạm Văn Nhượng 

và bà Nguyễn Thị Mai

TDP Phú Tảo, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

21 284 130.9 ODT 14.4 14.4 -       -        -        116.5 -       31,034,000      1,552,000      -              32,586,000

6

Bà Nguyễn Thị Huê và 

ông Tăng Văn Tuấn (Đã 

chết)

TDP Phú Tảo, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

21 196 297.7 ODT 34.1 -       34.1 -        -        263.6 -       32,170,000      1,609,000      -              33,779,000

7
Tăng Văn Mạnh và bà 

Nguyễn Thị Thành

TDP Phú Tảo, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

21 238 102.9 ODT 13.9 13.9 -       -        -        89.0 -       19,942,000      997,000         -              20,939,000

1085.4 124.6 49.9 71.9 0.0 2.8 960.8 -       300,708,000    15,037,000    -                  315,745,000 

Dự án: Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ Khu đô thị Quang Giáp đến nga ba Phú Tảo)
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(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày          /        /2026 của Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng)
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Tờ 

BĐ

Địa điểm: Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng (đợt 2).

Đất ở

Các khoản bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THẠCH KHÔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ Họ và tên chủ hộ

Diện tích thu hồi (m
2
)

Số 

thửa
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PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG,  HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT


		2026-04-29T16:19:08+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH KHÔI <phuongthachkhoi@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




